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Tel: (84-8) 3915 1368 
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Chi nhánh – Đà Nẵng 
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Thị trường chứng khoán Tr. 2 

§ Sau diễn biến tiếp tục điều chỉnh nhẹ đầu tuần, thị trường 
tăng điểm trở lại về nửa cuối tuần trước tín hiệu quan tâm 
hơn đến vấn đề tăng trưởng của cơ quan chức năng. Tính 
chung cả tuần, thị trường đóng cửa tăng điểm nhẹ. 

§ Thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp so với tuần giao 
dịch trước. Áp lực cung giá thấp không lớn, tuy nhiên sự 
giằng co tại vùng giá cao vẫn khá lớn. 

§ Dòng tiền có chiều hướng quan tâm tới nhóm cổ phiếu 
chứng khoán, bất động sản với kỳ vọng vào sự sửa đổi 
thông tư 13. 

§ Khối ngoại mua ròng trên sàn HNX, bán ròng trên sàn 
HOSE do diễn biến bán mạnh cổ phiếu STB vào cuối 
tuần. 

 

Phân tích kỹ thuật Tr. 3 

§ Với diễn biến phục hồi nửa cuối tuần, thị trường tiếp tục 
tăng lên trên đường MA20 và MA50 đã tăng hơn 3% kể 
từ khi cắt MA200 xác nhận tín hiệu golden cross.  

§ Với việc chỉ số Index test lại thành công đường biên dưới 
của mô hình tam giác và tăng điểm trở lại thì khả năng thị 
trường sẽ tiếp tục tăng điểm lên đường biên trên của mô 
hình tam giác.  

§ Mức kháng cự trong ngắn hạn cho chỉ số VN-Index là khu 
vực 460 điểm; HNX-Index là khu vực 79 điểm. 

§ Trong tuần giao dịch 09/04 – 13/04/2012, thị trường dự báo 
theo xu hướng tăng điểm nhẹ, tiến dần đến đường biên 
trên của kênh giá. 

§ Diễn biến thị trường giảm dần về cuối phiên trong phiên 
cuối tuần cho thấy tâm lý giằng co vẫn chiếm ưu thế. Thị 
trường cần tăng mạnh qua đường biên trên của mô hình 
tam giác để hoàn thiện mô hình. Trong trường hợp mô 
hình không hoàn thiện, xu hướng dao động trong kênh 
của thị trường vẫn tiếp tục. 

 

Thống kê giao dịch trong tuần Tr.5 
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

TỔNG HỢP DIỄN BIẾN TRONG TUẦN 

Tiêu chí HOSE 

Index 447.44 6.41 1.45%   

KLGD 263,320,923 -175,203,733 -39.95% Cổ phiếu 

GTGD 3,831.52 -2,407.77 -38.59% Tỷ VNĐ 

Tổng cung 457,428,020 -306,082,060 -40.09% Cổ phiếu 

Tổng cầu 448,707,260 -291,026,820 -39.34% Cổ phiếu 

GD NĐT NN         

KL mua 11,441,150 -24,883,780 -68.50% Cổ phiếu 

KL bán  23,940,530 8,150,930 51.62% Cổ phiếu 

GT mua 256.24 -854.16 -76.92% Tỷ VNĐ 

GT bán 558.41 173.17 44.95% Tỷ VNĐ 
 

Tiêu chí HNX 

Index 74.69 2.49 3.45%   

KLGD 316,006,149 -185,744,854 -37.02% Cổ phiếu 

GTGD 2,908.35 -1,853.43 -38.92% Tỷ VNĐ 

Tổng cung 448,710,300 -261,382,400 -36.81% Cổ phiếu 

Tổng cầu 434,491,200 -190,250,000 -30.45% Cổ phiếu 

GD NĐT NN         

KL mua 4,281,950 -8,345,867 -66.09% Cổ phiếu 

KL bán  2,816,945 -1,857,972 -39.74% Cổ phiếu 

GT mua 55.40 -119.79 -68.38% Tỷ VNĐ 

GT bán 35.94 -9.28 -20.52% Tỷ VNĐ 
 

Diễn biến cung cầu sàn HOSE Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài sàn HOSE 

  

Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HOSE Diễn biến giao dịch phiên cuối tuần sàn HNX 

HOSE 

Index 447.44 2.51 0.56%   

KLGD 91,169,740 29,575,996 48.02% Cổ phiếu 

GTGD 1,438.62 529.01 58.16% Tỷ VNĐ 

Tổng cung 137,535,690 28,437,420 26.07% Cổ phiếu 

Tổng cầu 131,030,350 14,755,450.00 12.69% Cổ phiếu 

GD NĐT NN         

KL mua 2,593,380 377,720 17.05% Cổ phiếu 

KL bán  14,641,960 9,619,700 191.54% Cổ phiếu 

GT mua 56.8 12.08 27.02% Cổ phiếu 

GT bán 319.8 199.51 165.87% Cổ phiếu 
 

HNX 

Index 74.69 -0.13 -0.17%   

KLGD 89,279,522 8,491,326 10.51% Cổ phiếu 

GTGD 845.91 62.58 7.99% Tỷ VNĐ 

Tổng cung 144934200 43,905,300 43.46% Cổ phiếu 

Tổng cầu 104,408,500 -14,811,600 -12.42% Cổ phiếu 

GD NĐT NN         

KL mua 543,500 -18,200 -3.24% Cổ phiếu 

KL bán  895,400 -231,995 -20.58% Cổ phiếu 

GT mua 6.8 0.22 3.25% Cổ phiếu 

GT bán 12.9 -1.20 -8.50% Cổ phiếu 
 

Bình luận diễn biến  

§ Sau diễn biến tiếp tục điều chỉnh nhẹ đầu tuần, thị trường tăng điểm trở lại về nửa cuối tuần trước tín hiệu 
quan tâm hơn đến vấn đề tăng trưởng của cơ quan chức năng. Tính chung cả tuần, thị trường đóng cửa 
tăng điểm nhẹ. 

§ Thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp so với tuần giao dịch trước. Áp lực cung giá thấp không lớn, tuy 
nhiên sự giằng co tại vùng giá cao vẫn khá lớn. 

§ Dòng tiền có chiều hướng quan tâm tới nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản với kỳ vọng vào sự 
sửa đổi thông tư 13. 

§ Khối ngoại mua ròng trên sàn HNX, bán ròng trên sàn HOSE do diễn biến bán mạnh cổ phiếu STB vào 
cuối tuần. 
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Sau diễn biến tiếp tục điều chỉnh nhẹ đầu tuần, thị trường tăng điểm trở lại về nửa cuối tuần trước tín hiệu quan 
tâm hơn đến vấn đề tăng trưởng của cơ quan chức năng. Tính chung cả tuần, thị trường đóng cửa tăng điểm 
nhẹ. 

Thông tin tác động đến thị trường trong tuần giao dịch vừa qua là động thái của Chính phủ, Ủy ban giám sát tài 
chính Quốc gia, Ngân hàng Nhà nước và nhóm 12 Ngân hàng thương mại lớn về khả năng giảm lãi suất, thúc 
đẩy tăng trưởng.  

Cụ thể, ngày 5/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có buổi họp với lãnh đạo 12 ngân hàng thương mại lớn. 
Theo đó, việc giảm lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đang là vấn đề nóng được quan tâm, trong bối cảnh 
tín dụng giảm 2,13% trong Quý I và tăng trưởng GDP toàn nền kinh tế ở mức thấp. NHNN đã thông báo sẽ sớm 
giảm trần lãi suất huy động xuống 12% trong thời gian tới, cũng như tái khẳng định về lộ trình giảm lãi suất huy 
động xuống mức 10% đã công bố trước đó. Các Ngân hàng lớn cũng tuyên bố tiếp tục giảm dần lãi suất, khi 
thực tế thanh khoản toàn hệ thống vẫn dồi dào và nhu cầu sử dụng hiệu quả đồng vốn đang được các Ngân 
hàng đặt lên hàng đầu. 

Trong báo cáo gửi Chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng đưa ra quan ngại về tác động của tình 
hình lãi suất cao, tăng trưởng tín dụng thấp đến khả năng tăng trưởng kinh tế. Ủy ban đề xuất một số giải pháp: 
1/ cân nhắc cơ chế linh hoạt với các doanh nghiệp có tiềm năng, phát sinh nợ quá hạn do chịu tác động của bất 
ổn kinh tế vĩ mô; 2/ xây dựng phương án xử lý nợ xấu một cách cơ bản để củng cố thanh khoản bền vững; 3/ 
đánh giá lại giới hạn tín dụng phi sản xuất, xem xét cân nhắc bỏ giới hạn tín dụng đối với tiêu dùng. 

NHNN cũng đã ban hành dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 13, trong đó một số điểm nổi bật là 1/ giảm hệ số 
rủi ro đối với khoản cho vay đầu tư chứng khoán, bất động sản xuống 150%; 2/ sửa đổi khái niệm vốn huy động, 
vốn cho vay trong cách tính tỷ lệ LDR theo đó những Ngân hàng có dư nợ lớn trên thị trường liên ngân hàng sẽ 
có tỷ lệ này thấp; 3/ sửa đổi khái niệm góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, công ty con, công ty liên kết theo 
hướng nới lỏng hơn so với Thông tư cũ. Vào cuối tuần, NHNN đã có buổi họp với đại diện các Ngân hàng nhằm 
thảo luận về dự thảo trên. Thông tin cụ thể chưa được công bố, tuy nhiên, kết hợp với tuyên bố của Thủ tướng 
trong buổi họp thường kỳ Chính phủ tháng 3 về việc đảm bảo tăng trưởng ở mức hợp lý, nhà đầu tư kỳ vọng vấn 
đề tăng trưởng sẽ được quan tâm hơn trong những quý tiếp theo, tạo cơ sở để đẩy nhanh việc giảm lãi suất, 
thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Tâm lý này giúp thị trường tăng điểm mạnh về cuối tuần, với diễn biến giao dịch 
khá sôi động. Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản thu hút được dòng tiền, với kỳ vọng vào khả năng sửa 
đổi Thông tư 13 từ NHNN. 

Xét theo quan điểm kỹ thuật, thị trường vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh giảm sau khi test lại không thành 
công ngưỡng kháng cự (470 điểm đối với VN-Index; 79 điểm đối với HNX-Index). Sau diễn biến dao động tích 
lũy tại vùng hỗ trợ, hai chỉ số Index đã test lại thành công cạnh dưới của mô hình tam giác, đang trong xu hướng 
tiến lên cạnh trên của mô hình (khoảng 460 điểm đối với VN-Index; 79 điểm đối với HNX-Index). Xu hướng tiếp 
theo của thị trường sẽ phụ thuộc vào hướng chỉ số giá thoát ra khỏi khỏi mô hình. Tuy nhiên, diễn biến tăng điểm 
chưa đi kèm với sự cải thiện thanh khoản chưa cho nhiều tín hiệu tích cực về động lực thị trường. Trong phiên 
cuối tuần, thị trường giảm điểm về cuối phiên cho thấy tại vùng giá hiện tại, quan điểm giằng co vẫn chiếm ưu 
thế. Diễn biến thị trường hiện tại ủng hộ thị trường theo xu hướng dao động tích lũy trong kênh giá (khoảng 420-
460 điểm đối với VN-Index; 72-79 điểm đối với HNX-Index).  

Trong tuần giao dịch 09/04 – 13/04/2012, thị trường dự báo theo xu hướng tăng điểm nhẹ, tiến dần đến đường 
biên trên của kênh giá. Chúng tôi cho rằng, tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng giảm lãi suất sẽ là yếu tố kích thích 
dòng tiền. Trong trường hợp lãi suất chưa có tín hiệu giảm một cách phổ biến, xu hướng dao động tích lũy trong 
kênh giá sẽ là xu hướng chủ đạo của thị trường trong thời gian tới. 
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VN-Index  

-  Với phiên tăng điểm cuối tuần, chỉ số VN-Index tiếp tục tăng lên trên đường MA20 và MA50 đã tăng hơn 
3% kể từ khi cắt MA200 xác nhận tín hiệu golden cross.  

-  Với việc chỉ số VN-Index test lại thành công đường biên dưới của mô hình tam giác và tăng điểm trở lại thì 
khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục tăng điểm lên đường biên trên của mô hình tam giác.  

- Mức kháng cự trong ngắn hạn cho chỉ số VN-Index là khu vực 460 điểm. 
- Diễn biến thị trường giảm dần về cuối phiên trong phiên cuối tuần cho thấy tâm lý giằng co vẫn chiếm ưu 

thế. Thị trường cần tăng mạnh qua đường biên trên của mô hình tam giác để hoàn thiện mô hình. Trong 
trường hợp mô hình không hoàn thiện, xu hướng dao động trong kênh của thị trường vẫn tiếp tục. 

HNX-Index  

 

-  Sau phiên giảm nhẹ cuối tuần, chỉ số VN-Index vẫn dao động trên đường MA20 và MA50 đã tăng hơn 3% 
kể từ khi cắt MA200 xác nhận tín hiệu golden cross.  

- Với việc chỉ số HNX-Index tiếp cận cạnh dưới của mô hình tam giác, test lại thành công và tăng điểm trở lại, 
khả năng chỉ số HNX-Index sẽ tăng điểm ít nhất là đến cạnh trên của mô hình (khu vực 78.7 điểm).  

-  Nếu chỉ số HNX-Index có thể break qua và xác nhận mô hình ascending triangle thì mức điểm mục tiêu cho 
chỉ số HNX-Index là khu vực 88 điểm. Trong trường hợp mô hình không hoàn thiện, xu hướng dao động 
trong kênh của thị trường vẫn tiếp tục. 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH TRONG TUẦN 
 

HOSE: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần   HNX: 5 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất tuần 

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng   Mã CK Mã KL mua Mã KL bán 

1 HPG 405,340 STB -14,221,080   1 PVS 1,213,705 SCR -610,000 

2 OGC 401,110 IJC -519,120   2 SHN 309,800 KLS -199,800 

3 VCB 395,680 VIC -504,530   3 HPC 287,300 SHB -133,200 

4 MBB 381,750 PPC -283,780   4 AVS 253,300 PHS -72,500 

5 OPC 305,350 HAG -194,490   5 VCG 147,700 API -60,200 

          

HOSE: 5 CP có KLGD cao nhất trong tuần   HNX: 5 CP có KLGD cao nhất trong tuần 

Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD   Mã CK Giá mở Giá đóng % KLGD 

MBB 15,300 15,100 -1.31% 12,345,990   HBB 6,500 6,900 6.15% 44,294,000 

SBS 5,800 6,400 10.34% 11,261,070   PVX 10,300 11,400 10.68% 27,547,300 

REE 14,000 15,300 9.28% 9,926,440   VND 10,300 12,100 17.48% 23,481,200 

SSI 18,400 20,200 9.78% 9,435,560   KLS 11,300 12,300 8.85% 19,258,300 

SAM 6,000 6,400 6.67% 8,885,070   SHN 3,000 2,800 -6.67% 15,099,000 

          

HOSE: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần   HNX: 5 CP tăng giá nhiều nhất trong tuần 

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- %   Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % 

FBT 6,100 7,200 1,100 18.03%   SHS 5,800 6,700 900 15.52% 

SSC 33,000 38,100 5,100 15.45%   OCH 15,700 17,800 2,100 13.38% 

BBC 18,000 20,700 2,700 15.00%   TCS 12,500 14,000 1,500 12.00% 

ELC 28,700 32,000 3,300 11.50%   VC9 6,900 7,700 800 11.59% 

BMC 48,300 53,000 4,700 9.73%   TVD 11,500 12,800 1,300 11.30% 

          

HOSE: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần   HNX: 5 CP giảm giá nhiều nhất trong tuần 

Mã CK Giá mở Giá đóng +/- %   Mã CK Giá mở Giá đóng +/- % 

BAS 1,200 900 -300 -25.00%   BHT 10,900 8,900 -2,000 -18.35% 

HOT 31,100 24,400 -6,700 -21.54%   QHD 6,600 5,400 -1,200 -18.18% 

CAD 1,000 800 -200 -20.00%   BTH 7,300 6,000 -1,300 -17.81% 

MDG 6,000 5,100 -900 -15.00%   CTV 5,800 4,800 -1,000 -17.24% 

TRI 2,200 1,900 -300 -13.64%   AGC 3,500 2,900 -600 -17.14% 

 



 

 
BẢN TIN THỊ TRƯỜNG                                                                                                 TUẦN 03/04-06/04/2012 

Hà Nội, Ngày 06/04/2012 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 
Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 

Trụ sở chính tại Hà Nội 

Tầng 1&3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 01 Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Tel: (84-4)-3818 1888 

Fax: (84-4)-3818 1688 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

141-143 Hàm Nghi, P. Nguyễn  

Thái Bình, Quận I 

Tel: (84-8)-3915 1368 

Fax: (84-8)-3915 1369 

Chi nhánh Đà Nẵng 

97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà  

Nẵng 

Tel: (84-511)-352 5777 

Fax: (84-511)-352 5779 

 

 
 
Website: www.shs.com.vn 
 

 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét cẩn 

trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) không chịu 

bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập 

đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là 

quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan 

điểm của SHS.  

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên nguời 

đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo 

nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo. 

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề cập 

đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có những xung đột lợi 

ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này. 

Người thực hiện: 

Đoàn Thị Ánh Nguyệt 

nguyet.dta@shs.com.vn 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


